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Nội dung bài viết 

1. 1. Listen and circle (Bài 3 trang 10) 
2. 2. Listen and say. Talk (Bài 4 trang 10) 
3. 3. Stick. Ask and answer (Bài 5 trang 10) 

1. Listen and circle (Bài 3 trang 10) 

(Nghe và khoanh tròn) 

Bài nghe: 

1. Paper 

2. A crayon 

3. A desk 

4. A pencil 

Hướng dẫn dịch: 

1. Giấy 

2. Một cái bút màu 

3. Một cái bàn 

4. Một cái bút chì 

2. Listen and say. Talk (Bài 4 trang 10) 

(Nghe và nói) 

Bài nghe: 

What is it? 

It’s a chair 

Hướng dẫn dịch: 

Nó là cái gì vậy? 
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Nó là một cái ghế 

3. Stick. Ask and answer (Bài 5 trang 10) 

(Dán. Hỏi và trả lời) 

Hướng dẫn: 

- Học sinh dán các đồ vật vào ô trống, và đặt câu hỏi và trả lời theo mẫu câu 

What is it? (Nó là cái gì?) 

It’s + a/ an + (đồ vật) 
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